
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 1 (Sao vàng) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

TC- KN-

XH 

 

Tiết Kiệm 

Điện 

Thể dục: 

Bật xa  

35 - 40 cm 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

 Cá sấu và 

khỉ 

Xé dán: 

 Con rùa 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Kể chuyện: 

Bác voi tốt 

bụng 

Toán: 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

Thể dục: 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

Khám phá: 

Con vật sống 

trong rừng 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Chú voi 

con 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Thơ: 

Khuyên 

bạn 

Khám phá: 

 

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy 

Thể duc: 

Bật liên tục về 

phía trước qua 

các vòng 

Nhận biết  

chữ số 5 

Dạy hát: 

Đi đường 

em nhớ 

Tuần 4 

PTGĐ đường 

thủy 

Khám phá:  

PTGT 

đường thủy 

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường 

Xé dán: 

Thuyền buồm 

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt 

Thơ: 

Chúng em 

học luật 

giao thông 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:  

                              

PTGT 

đường 

không 

VĐTN: 

Bạn  

có biết tên tôi 

Thể duc: 

Ném xa bằng  

1 tay 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 2 (Nấm Hương) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Tcknxh:Tiết 

Kiệm Điện 

Thể dục Bật 

xa  

35 - 40 cm 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

 Cua bò 

ngang 

Xé dán 

 Con cá 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Kể chuyện: 

Thỏ và Rùa 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thể dục:    

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

Khám phá:         

Con vật sống 

trong rừng 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào 

cào 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Thơ 

Đi chơi phố 

Khám phá:  

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy                

Bật liên tục 

về phía trước 

qua các vòng 

 Nhận biết  

chữ số 5 

Dạy hát:           

Đèn xanh 

đèn đỏ 

Tuần 4 

PTGĐ 

đường thủy 

Khám phá:  

PTGT 

đường thủy  

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường                              

Xé dán: 

Thuyền trên 

biển     

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt              

Thơ: Tàu 

thủy                        

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:                              

PTGT 

đường 

không        

VĐTN: Bạn  

có biết tên tôi 

Ném xa bằng  

1 tay    

 

   

 

   

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 3 (Happy) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

 

Khám phá: 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Thể dục Bật 

xa  

35 - 40 cm 

Tcknxh:Tiết 

Kiệm Điện 

Kể chuyện: 

 Cá rô lên 

bờ 

Xé dán 

 Con cá 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Khám phá:         

Con vật 

sống trong 

rừng 

 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

Thể dục:Chạy 

theo đường 

dích dắc 

Kể chuyện:  

Dê trắng dê 

đen 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào 

cào 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Khám phá:  

Phân biệt 

xe đạp & 

Xe máy                

Thơ: Chúng 

em học luật 

giao thông 

Bật liên tục về 

phía trước qua 

các vòng 

 Nhận biết  

chữ số 5 

Dạy hát:           

Em qua ngã 

tư đuờng 

phố 

Tuần 4 

PTGĐ đường 

thủy 

Khám phá:  

PTGT 

đường thủy  

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường                              

Xé dán: 

Thuyền trên 

biển     

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt              

 Thơ: Đèn 

giao thông                         

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:  

                              

PTGT 

đường 

không        

VĐTN: Bạn  

có biết tên tôi 

Ném xa bằng  

2 tay    

 

   

 

   

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 4 (Doremi) 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Tcknxh:Tiết 

Kiệm Điện 

Thể dục Bật 

xa  

35 - 40 cm 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

 Cá rô lên 

bờ 

Xé dán 

 Con cá 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Kể chuyện: 

chú dê đen 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thể dục:Chạy 

theo đường 

dích dắc 

Khám phá:         

Con vật 

sống trong 

rừng 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào 

cào 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Thơ: Đèn 

giao thông 

Khám phá:  

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy                

Bật liên tục 

về phía trước 

qua các vòng 

 Nhận biết  

chữ số 5 

Dạy hát:           

Em qua ngã 

tư đuờng 

phố 

Tuần 4 

PTGĐ 

đường thủy 

Khám phá:  

PTGT 

đường thủy  

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường                              

Xé dán: 

Thuyền trên 

biển     

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt              

Thơ:                        

Cô dạy con 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:  

                              

PTGT 

đường 

không        

VĐTN: Bạn  

có biết tên tôi 

Ném xa bằng  

1 tay    

 

   

 

   

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 5 (Doremon) 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Khám phá: 

Con vật 

sống dưới 

nước 

Thể dục     

Bật xa  

35 - 40 cm 

Kể chuyện: 

Cua bò 

ngang 

Nặn         

Một số con vật 

sống dưới 

nước 

 

Tcknxh:  

Tiết Kiệm 

Điện 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Thể dục: 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào cào 

 

Khám phá:         

Con vật 

sống trong 

rừng 

Toán:         

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

 

Kể chuyện:   

Dê con 

nhanh trí 

 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Bật liên tục 

về phía 

trước qua 

các vòng 

Khám phá:  

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy 

Thơ:     

Đèn giao 

thông 

Nhận biết  

chữ số 5 

Xé dán:     

Ô tô tải 

Tuần 4 

PTGĐ đường 

thủy 

Khám phá:  

PTGT 

đường thủy 

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và bắt 

Dạy hát:           

Em đi chơi 

thuyền 

 

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường 

 

Thơ:                        

Cô dạy con 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:  

                              

PTGT 

đường 

không 

Nghe hát:    

Anh phi công 

ơi 

 

Ném xa 

bằng  

1 tay 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Chồi 6 (ABC) 

 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Tcknxh:Tiết 

Kiệm Điện 

Thể dục Bật 

xa  

35 - 40 cm 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

Cua bò 

ngang 

Vẽ con  

cua 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Kể chuyện: 

Bác voi tốt 

bụng 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thể dục:Chạy 

theo đường 

dích dắc 

Khám phá:         

Con vật 

sống trong 

rừng 

Dạy hát  

Ta đi vào 

rừng xanh 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Thơ: Bé tập 

đi xe đạp 

Khám phá:  

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy                

Bật liên tục 

về phía trước 

qua các vòng 

 Nhận biết  

chữ số 5 

Dạy hát:           

Đường em 

đi 

Tuần 4 

PTGĐ 

đường thủy 

Khám Phá:  

PTGT 

đường thủy  

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường                              

Vẽ: Thuyền 

trên biển     

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt              

Thơ:                        

Tàu thủy 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Khám phá:                      

PTGT 

đường 

không        

VĐTN: Lời 

cô dặn 

Ném xa bằng  

1 tay    

 

   

 

   

 


